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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 37 TUẦN

NĂM HỌC 2016 - 2017
HỌC KỲ I:
     Từ 22/8/2016 đến 31/12/2016 thực hiện chương trình 18 tuần, 2 ngày thực học
(nghỉ 4 ngày: 2/9; 5/9; 20/11; 22/12).

  Thực hiện tách phân phối chương trình từ 18 tuần thành 18 tuần 2 ngày :

Cụ thể: 

Môn Ngữ Văn: Tách thêm 2 tiết

Môn Toán: Tách thêm 2 tiết

Môn Vật lí: Tách thêm 1 tiết

Môn Hóa học: Tách thêm 1 tiết

Môn Sinh học: Tách thêm 1 tiết

Môn Tiếng Anh: Tách thêm 1 tiết
	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết theo 18 tuần
	Điều chỉnh
	Tổng số tiết theo 18 tuần
2 ngày

	
	
	
	
	Tiết (bài)
	Từ số tiết
	Thành số tiết
	

	1
	Ngữ văn
	6
	72
	Tiết 1
Tiết 13
	1
1
	2
2
	74

	
	
	7


	72
	Tiết 57
Tiết 63
	1

1
	2

2
	74

	
	
	8
	72
	Tiết 57
Tiết 64
	1

1
	2

2
	74

	
	
	9
	90
	Tiết 27
Tiết 45
	1

1
	2

2
	92

	2
	Số học
	6
	58
	Tiết 53;54
	2
	3
	59

	
	Hình
	6
	14
	Tiết 13
	1
	2
	15

	
	Đại số
	7
	40
	Tiết 36; 37
	2
	3
	41

	
	Hình học
	7
	32
	Tiết 65; 66
	2
	3
	33

	
	Đại số
	8
	40
	Tiết 37
	1
	2
	41

	
	Hình học
	8
	32
	Tiết 31
	1
	2
	33

	
	Đại số
	9
	40
	Tiết 37
	1
	2
	41

	
	Hình học
	9
	32
	Tiết 30;31
	2
	3
	33

	3
	Vật lí
	6
	18
	Tiết 17
	1
	2
	19

	
	
	7
	18
	Tiết 17
	1
	2
	19

	
	
	8
	18
	Tiết 17
	1
	2
	19

	
	
	9
	36
	Tiết 35
	1
	2
	37

	4
	Hóa học
	8
	36
	Tiết 35
	1
	2
	37

	
	
	9
	36
	Tiết 35
	1
	2
	37

	5
	Sinh học
	6
	36
	Tiết 1
	1
	2
	37

	
	
	7
	36
	Tiết 35
	1
	2
	37

	
	
	8
	36
	Tiết 26
	1
	2
	37

	
	
	9
	36
	Tiết 34;35
	2
	3
	37

	6
	Tiếng Anh
	6
	54
	Tiết 41 (Thêm)
	
	
	55

	
	
	7
	54
	Tiết 41 (Thêm)
	
	
	55

	
	
	8
	54
	Tiết 41 (Thêm)
	
	
	55

	
	
	9
	36
	Tiết 29
	1
	2
	37


HỌC KỲ II:
     Thực hiện tách phân phối chương trình từ 17 tuần thành 18 tuần

	STT
	Môn
	Lớp
	Số tiết theo 17 tuần
	Điều chỉnh
	Tổng số tiết theo 18 tuần

	
	
	
	
	Tiết ( bài)
	Từ số tiết
	Thành số tiết
	

	1
	Ngữ văn
	6
	68
	Tiết 88
Tiết 114
Tiết 117
Tiết135
	1

1
1

1
	2

2
2

2
	72

	
	
	7


	68
	Tiết 123;124
Tiết 126;127
Tiết 130;131
	2
2
2
	3
3
4
	72

	
	
	8
	68
	Tiết 77
Tiết 78
Tiết 91
Tiết 98
	1
1

1

1
	2
2

2

2
	72

	
	
	9
	85
	Tiết 100
Tiết 112
Tiết 140
Tiết 143;144
Tiết 162
	1

1

1

2
1
	2

2

2

3
2
	90

	2
	Lịch sử


	6
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	
	
	7
	34
	Tiết 58

Tiết 68
	1

1
	2

2
	36

	
	
	8
	17
	Tiết 51
	1
	2
	18

	
	
	9
	34
	Tiết 36

Tiết 51
	1

1
	2

2
	36


	3


	Địa lí


	6
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	
	
	7
	34
	Tiết 49
Tiết 67
	1

1
	2

2
	36

	
	
	8
	34
	Tiết 49

Tiết 52
	1

1
	2

2
	36

	
	
	9
	17
	Tiết 48
	1
	2
	18

	4
	GDCD
	6
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	
	
	7
	17
	Tiết 21
	1
	2
	18

	
	
	8
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	
	
	9
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	5
	Tiếng Anh
	6
	51
	Tiết 95;106;107 (Thêm)
	
	
	54

	
	
	7
	51
	Tiết 95;106;107 (Thêm)
	
	
	54

	
	
	8
	51
	Tiết 95;106;107 (Thêm)
	
	
	54

	
	
	9
	34
	Tiết 43
Tiết 50
	1
1
	2
2
	36

	6
	Mĩ thuật
	6
	17
	Tiết 32
	1
	2
	18

	
	
	7
	17
	Tiết 31
	1
	2
	18

	
	
	8
	17
	Tiết 31;32
	2
	3
	18

	
	
	9
	
	
	
	
	

	7
	Nhạc
	6
	17
	Tiết 34
	1
	2
	18

	
	
	7
	17
	Tiết 34
	1
	2
	18

	
	
	8
	17
	Tiết 34
	1
	2
	18

	
	
	9
	18
	
	
	
	18

	8
	Số học
	6
	53
	Tiết 106 - 108
	3
	5
	56

	
	
	
	
	Tiết 111
	1
	2
	

	
	Hình
	6
	15
	Tiết 29
	1
	2
	16

	
	Đại số
	7
	30
	Tiết 60;61
	2
	3
	32

	
	
	
	
	Tiết 66;67
	2
	3
	

	
	Hình học
	7
	38
	Tiết 65;66
	2
	3
	40

	
	
	
	
	Tiết 68;69
	2
	3
	

	
	Đại số
	8
	30
	Tiết 64
	1
	2
	32

	
	
	
	
	Tiết 66;67
	2
	3
	

	
	Hình học
	8
	38
	Tiết 53
	1
	2
	40

	
	
	
	
	Tiết 68;69
	2
	3
	

	
	Đại số
	9
	30
	Tiết 57;58
	2
	3
	32

	
	
	
	
	Tiết 65-67
	3
	4
	

	
	Hình học
	9
	38
	Tiết 48;49
	2
	3
	40

	
	
	
	
	Tiết 67- 69
	3
	4
	

	9
	Vật lí
	6
	17
	Tiết 34
	1
	2
	18

	
	
	7
	17
	Tiết 34
	1
	2
	18

	
	
	8
	17
	Tiết 33
	1
	2
	18

	
	
	9
	34
	Tiết 65

Tiết 69
	1

1
	2

2
	36


	10
	Hóa học
	8
	34
	Tiết 55; 56

Tiết 68; 69
	2

2
	3

3
	36

	
	
	9
	34
	Tiết 55; 56

Tiết 68; 69
	2

2
	3

3
	36

	11
	Sinh học
	6
	34
	Tiết 65
Tiết 66
	1

1
	2

2
	36

	
	
	7
	34
	Tiết 54
Tiết 65;66
	1

2
	2

3
	36

	
	
	8
	34
	Tiết 56
Tiết 70
	1

1
	2

2
	36

	
	
	9
	34
	Tiết 55

Tiết 66
	1

1
	2

2
	36

	12
	Công nghệ
	6
	34
	Tiết 50;51

Tiết 66
	2

1
	3

2
	36

	
	
	7
	34
	Tiết 36

Tiết 51
	1

1
	2

2
	36

	
	
	8
	25
	Tiết 45

Tiết 51
	1

1
	2

2
	27

	
	
	9
	17
	Tiết 33;34
	2
	3
	18

	13
	Thể dục
	6
	34
	Tiết 67-70
	4
	6
	36

	
	
	7
	34
	Tiết 67-70
	4
	6
	36

	
	
	8
	34
	Tiết 67-70
	4
	6
	36

	
	
	9
	34
	Tiết 67-70
	4
	6
	36

	14
	Tin học
	6
	34
	Tiết 49;50
Tiết 62
	2
1
	3
2
	36

	
	
	7
	34
	Tiết 62 - 65
	4
	6
	36


	                                                                                   
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
      Cao Văn Lai

















